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PHẦN VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT 
 

BỘ TÀI CHÍNH  
 

BỘ TÀI CHÍNH  
 
 

Số: 103/2015/TT-BTC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 Hà Nội, ngày 01 tháng 7 năm 2015 

THÔNG TƯ 
Ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

 
 
Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;  
Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, 
giám sát, kiểm soát hải quan. 

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Quyết định số 49/QĐ-CTN ngày 06 tháng 3 năm 1998 của Chủ tịch nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về việc Việt Nam tham gia Công ước quốc tế 
về Hệ thống hài hòa mô tả và mã hóa hàng hóa của Tổ chức Hải quan thế giới 
(Công ước HS); 

Thực hiện Nghị định thư quy định việc thực hiện Danh mục thuế quan hài 
hòa ASEAN (AHTN) 2012; 

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan; 
Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư về Danh mục hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu Việt Nam như sau:  
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập 

khẩu Việt Nam gồm hai (2) phụ lục. 
1. Phụ lục I: Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam. 
2. Phụ lục II: Sáu (6) quy tắc tổng quát giải thích việc phân loại hàng hóa theo 

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam dựa trên Hệ thống hài hòa mô 
tả và mã hóa hàng hóa (HS) của Tổ chức Hải quan thế giới.  

Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam được sử dụng để thực hiện 
các nội dung quy định tại khoản 3 Điều 17 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 
tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải 
quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan. 
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Điều 2. Tổ chức thực hiện 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành. 
2. Bãi bỏ Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 tháng 11 năm 2011 của Bộ 

Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và 
các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư; Quyết định số 2914/QĐ-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2012 về việc đính chính Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14 
tháng 11 năm 2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất 
khẩu, nhập khẩu Việt Nam; 

3. Quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan đề cập tại Thông tư này được 
sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ 
sung hoặc thay thế đó./. 

 
KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn 
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(Xem tiếp Công báo số 893 + 894) 




